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BÁO CÁO 

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 30/12/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của TT DBKTTV TW

1. Tin không khí lạnh:
Hiện nay 31/12: Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. 

Dự báo: không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14 độ, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 8-10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 31/12:
- Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

- Thanh Hóa đến Bình Thuận: nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 29/12 đến 19h00 ngày 30/12, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	30 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	25 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	35 mm
	
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	29 mm

	Ái Nghĩa (Quảng Nam)
	32 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	48 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 30/12 đến 07h00 ngày 31/12, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	22 mm
	
	Kiến Giang (Quảng Bình)
	24 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 27/12 đến 19h00 ngày 30/12, các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	54 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	86 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	69 mm
	
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	75 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	67 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	53 mm


III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

Theo báo cáo ngày 30/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã đầy hoặc xấp xỉ dung tích thiết kế. Có 02 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (hồ Cửa Đạt xả qua phát điện, hồ Tả Trạch 80m3/s xả qua phát điện).
- Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 85-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ dung tích thiết kế. Có 06 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Quảng Nam: Hồ Phú Ninh xả 40m3/s, hồ Vĩnh Trinh 10m3/s; Quảng Ngãi: hồ Nước Trong 40m3/s; Bình Định: hồ Định Bình 40m3/s, hồ Núi Một 10m3/s, hồ Thuận Ninh 5m3/s);

- Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: Hầu hết các hồ chứa đã đầy nước hoặc xấp xỉ đầy nước.

IV. TÌNH HÌNH NGẬP ÚNG
Theo báo cáo số 502/PCTT-VP ngày 30/12/2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định từ ngày 23-30/12 trên địa bàn tỉnh đã có mưa giông làm 4.007 ha lúa bị ngập, trong đó 2.991 ha có khả năng phải sạ lại (Quy Nhơn: 300 ha, Tây Sơn 248 ha, Tuy Phước 445 ha, Phù Cát 1.100 ha, Vân Canh 265 ha, Phù Mỹ 197 ha, An Nhơn 986 ha, Hoài Ân 334 ha, Hoài Nhơn 100 ha, An Lão 32 ha).
V. TÌNH HÌNH SỰ CỐ TÀU THUYỀN
Theo báo cáo số 502/PCTT-VP ngày 30/12/2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định: Tàu BĐ 97612 TS/03 thuyền viên, chủ tàu Bùi Thanh Mến, ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn. Lúc 8 giờ ngày 29/12/2017 khi đang hoạt động tại vùng biển 12030’N - 111015’E (cách Đông Nha Trang 120 hải lý) bị hỏng máy thả trôi theo hướng 240 độ, tốc độ trôi 0,4 hải lý/giờ, thời tiết trên biển gió cấp 7. Theo thông tin từ Văn phòng UBƯP sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã huy động được một tàu cá khác đến trợ giúp, dự kiến sáng nay sẽ tiếp cận tàu cá bị nạn, trực ban sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ có báo cáo sau./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; 

- Các Cục: QLXDCT, Chăn nuôi, Trồng trọt;

- Lưu VT.
	 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


3

